TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN

	
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SÁNG
	T1
(7H30-8H10)
	TOÁN 11 (1)
VĂN 10(1)
	TOÁN 11 (2)
VĂN 10(2)
	TOÁN 11(1)
ANH 10(1)
	ANH 11 (1)
LÝ 10(1)
	Tin 10 (1)
Văn 11(2)
	QP10(1)
QP11(1)

	
	T2
(8H25-9H05)
	TOÁN 11 (1)
VĂN 10(1)
	TOÁN 11 (2)
VĂN 10(2)
	TOÁN 11(2)
ANH 10 (1)
	ANH 11 (1)
LÝ 10(1)
	Tin 10(2)
Văn 11(2)

	QP10(2)
QP11(2)

	
	T3
(9H20-10H00)
	ANH 11 (2)
SINH 10(1)
	ANH 11 (3)
SINH 10(2)
	LÝ 10(2)-
HÓA 11(1)
	LÝ 10(3)-
HÓA 11(2)
	Tin 10(3)

	QP10(3)
QP11(3)

	
	T4
(10H15-10H55)
	ANH 11 (2)
SINH 10(3)
	ANH 11 (3)
Toán 10(2)
	LÝ 10(2)-
 HÓA 11(1)
	LÝ 10(3)-
HÓA 11(2)
	Tin 10(4)
	QP10(4)
QP11(4)

	
	T5
(11H10-11H50)
	GDCD10(1)
SỬ 11(1)
	GDCD10(2)
SỬ 11(2)
	GDCD10(3)
SỬ 11(3)
	GDCD10(4)
SỬ 11(4)
	Tin 11(1)
Địa 10(4)
	QP10(5)
QP11(5)

	CHIỀU
	T1
12H30-13H10
	ĐỊA 11(1)
HÓA 10(1)
	ĐỊA 11(2)
HÓA 10(2)
	ĐỊA 11(3)
HÓA 10(3)
	Lý 11(1)
ANH 10(2)
	Tin 11(2)
Toán 10(1)
	QP10(6)
QP11(6)

	
	T2
13H25-14H05
	HÓA 10(1)
GDCD 11(4)

	HÓA 10(2)
Sinh 11(1)
	HÓA 10(3)
Sinh 11(2)
	Lý 11(1)
ANH 10(2)
	Tin 11(3)
Toán 10(1)
	Sử 10(4)

	
	T3
14H20-15H00
	Hóa 11(3)
Đia 10(1)
	Sinh 11(3)
Địa 10(2)
	Hóa 11(3)
Địa 10(3)
	Lý 11(2)
ANH 10(3)
	Tin 11(4)
Toán 10(2)
	CN10(3)
CN11(3)

	
	T4
15H15-15H55
	GDCD 11(1) SỬ 10(1)
	GDCD 11(2)
SỬ 10(2)
	GDCD 11(3)
SỬ 10(3)
	Lý 11 (2)
ANH 10(3)
	CN10(1)
CN11(1)
	CN10(4)
CN11(4)

	
	T5
16H10-17H50
	VĂN 10(3)
Văn 11(1)
	VĂN 10(3)
Văn 11(1)
	Lý 11(3)
	Lý 11(3)
Toán 10(1)
	CN10(2)
CN11(2)
	Địa 11(4)
Toán 10(2)


Môn QP Thầy Trung dạy các lớp 11, cô Thanh dạy các lớp 10 ( ghép hai lớp) và chỉ dạy ôn một tuần.
Môn TD quay 2 clip đưa về nhóm GVCN hướng dẫn hs học.
Môn Tin dạy ôn cho học sinh 01 tuần.

QUY ĐỊNH CÁC LỚP
(CÁC LỚP DO CÁC THẦY CÔ DẠY RIÊNG TRỪ MÔN QP VÀ LỚP GDCD (4) PHẢI GHÉP LỚP)
	MÔN
	LỚP
	KHỐI 10
	KHỐI 11

	TOÁN 
	TOÁN 1
	A1,D1,A6,C2,A5,A7,C1
	A1,A4,A6,D1,C1,(A3,A5),A2

	
	TOÁN 2
	(C3,C4),A3,A2,A4,D2
	D2,C2,C3,C4,C5

	VĂN 
	VĂN 1
	A2,C1,C4,D1,A4,C3
	D1,A2,A6,A1,A4,A5,A3

	
	VĂN 2
	A5,D2,A3,A1,C2
	D2,C2,C1,C5,C4,C3

	
	VĂN 3
	(A6,A7)
	

	ANH 
	ANH 1
	A1,D1,C1,A2,A4
	D1,A1,A5,A3,A6

	
	ANH 2
	D2,C2,A3,A5
	D2,A4,A2,C4,C3

	
	ANH 3
	C3,C4 (A6,A7)
	C5,C1,C2

	LÝ 
	LÝ 1
	A3,A1,D2,C2,(A4,A7)
	A2,D2,A6,A4

	
	LÝ 2
	A2,C3,(A6,D1)
	A3,C1,A1,C3,C5

	
	LÝ 3
	A5,C4,C1
	C4,D1,C2,A5

	HÓA 
	HÓA 1
	A1,A2,A4,A6,A7
	A2,A1,C1,C5,C3

	
	HÓA 2
	A3,A5,D2,C3
	D1,A3,C2,A5,C4

	
	HÓA 3
	C4,D1,(C1,2)
	A4,D2,A6

	SINH 
	SINH 1
	D1(A1,A2)
	A2,(A1,A4),(D1,D2)

	
	SINH 2
	D2(A3,A4)(A6,A5) HƯƠNG
	A3(A5,A6)(C1,C2)

	
	SINH 3
	(A7,C1,C4) (C2,C3 THẮM)
	C5(C3,C4)

	SỬ
	SỬ 1
	(A2,A1)(C1,C2,C4)
	(A1,A2),A4

	
	SỬ 2
	(A3,A5 Điệp)(A4,A6 Trang)
	(A3,C5),A5

	
	SỬ 3
	(D1,C3)
	(D1,C4),A6

	
	SỬ 4
	(A7,D2) HƯƠNG
	(D2,c3)(C2,C1)

	ĐỊA
	ĐỊA 1
	D1,A2,A1
	A1,A4,D1

	
	ĐỊA 2
	C1,A4,A3
	A2,A5,D2

	
	ĐỊA 3
	C2,A6,A5
	A3,A6,C1

	
	ĐỊA 4
	C3,A7,(D2,C4)
	C5,(C2,3),C4

	GDCD
	GDCD 1
	(A2,A5),(A1A6)
	A1,(C1,C3)

	
	GDCD 2
	A3,(C1,A7)
	(A3,C4),D1

	
	GDCD 3
	C4,C2
	(A4,C2),(D2,C5)

	
	GDCD 4
	(C3,A4) (D1,D2 THỦY)
	(A5,A6),A2

	CÔNG NGHỆ
	CÔNG NGHỆ 1
	(A1,A2)(D2,C1)
	(A2,A4) (A1,A3)

	
	CÔNG NGHỆ 2
	(A3,A4)(C2,C3)
	(A6,D1)(A5)

	
	CÔNG NGHỆ 3
	(A5,A6)(C4,A7)
	(C1,C3)(D2,C2)

	
	CÔNG NGHỆ 4
	D1
	(C4,C5)

	GDQP
	GDQP 1
	(A1,A2,A3)
	(A1,A2,A3)

	
	GDQP 2
	(A4,A5)
	(A4,A5)

	
	GDQP 3
	(A6,A7,)
	(A6,C5,)

	
	GDQP 4
	(D1,D2)
	(D1,D2)

	
	GDQP 5
	(C1,C2)
	(C1,C2)

	
	GDQP 6
	(C3,C4)
	(C3,C4)

	TIN
	TIN 1
	C1,D1,A1
	A1(A3,A4),A2

	
	TIN 2
	C2,D2,A2
	A5,(D1,C4)

	
	TIN 3
	C3,C4,A3
	A6,(D2,C3)

	
	TIN 4
	(A4,5)(A6,A7)
	C5,(C1,C2)


CHÚ Ý : CÁC LỚP TRONG NGOẶC LÀ LỚP GHÉP, CÁC GIÁO VIÊN DẠY CHINH LỚP CỦA MÌNH, LỚP CÓ GHI TÊN LÀ LỚP CỬ GV DẠY THAY GIÁO VIÊN ĐI CÔNG TÁC HOẶC NGHỈ CHẾ ĐỘ, RIÊNG TỔ TOÁN ĐÃ PHÂN CÔNG NÊN KHÔNG GHI TÊN. CÁC THẦY CÔ MÔN VĂN ĐI CHẤM THI CHỦ ĐỘNG LỊCH DẠY BÁO CHO GVCN.
-GVBM CẤP ID CỦA MÌNH CHO GVCN ĐỂ THÔNG BÁO VỚI HỌC SINH.
                                                                                                                          BAN GIÁM HIỆU
